
NL
ĐVHT 

 /TC
Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 4

2 Thứ 2 1 - 2

2 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 2 7 - 8

3 Thứ 3 7 - 11

3 Thứ 3 1 - 4

2 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 4 7 - 11

4 Thứ 4 1 - 5

0 Thứ 5 1 - 4

0 Thứ 5 1 - 2

3 Thứ 5 7 - 10

1 * *

NL
ĐVHT 

 /TC
Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 4

2 Thứ 2 1 - 2

2 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 2 7 - 8

2 Thứ 3 7 - 10

2 Thứ 3 7 - 11

2 Thứ 4 7 - 10

3 Thứ 4 1 - 4

2 Thứ 4 7 - 11

0 Thứ 5 1 - 4

0 Thứ 5 1 - 2

3 Thứ 5 7 - 10

3 Thứ 6 7 - 10

3 Thứ 7 1 - 4

Tên học phần Tên giảng viên

TH.Đồ án 1 Huỳnh Phước Danh

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 10/09/2018

Ghi chú: Tuần 1 học kỳ 01 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 10/09/2018

Lớp:   K13XD

Mã HP

TOEIC 3 Trịnh Vinh Hiển

Phòng Tuần

21010161 TH.Giáo dục Thể chất 2 Đặng Tiểu Bình San 1 8

21062150

A5.1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15

* ***

21010161 TH.Giáo dục Thể chất 2 Đặng Tiểu Bình San 1 1,2,3,4,5,6,7

21010142

21061100 Toán rời rạc Huỳnh Phước Danh A6.3
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

12,13,14,15,16

A1.2
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15

21061105 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Huỳnh Phước Danh

21010102 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn HTA 9

21010131 Tin học văn phòng 2 Phạm Mạnh Cương A5.1 11

Các hệ cơ sở dữ liệu Nguyễn Quang Phú A5.4
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

12,13

2,3,4,5,6,7,8

21010131 Tin học văn phòng 2 Phạm Mạnh Cương A5.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

21010220 Khởi nghiệp Lưu Ngọc Liêm B2.1 7,8,9,10,11,12,13

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13 - KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Học kỳ 01 - Năm Học 2018-2019

Khởi nghiệp Lưu Ngọc Liêm B2.1 14

21010220 Khởi nghiệp Lưu Ngọc Liêm B2.1 14

21061106

Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

21010220 Khởi nghiệp Lưu Ngọc Liêm B2.1 7,8,9,10,11,12,13

21010220

Lớp:   K13CNTT

21010102 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn HTA

21051106 Địa chất công trình Ngô Phi Minh A3.1

Mã HP

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

21010102 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn HTA 2,3,4,5,6,7,8

21010131 Tin học văn phòng 2 Phạm Mạnh Cương A5.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

21010102 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Danh Tuấn HTA 9

21010131 Tin học văn phòng 2 Phạm Mạnh Cương A5.1 11

21051106 Địa chất công trình Ngô Phi Minh A3.1 12

21010142 TOEIC 3 Vũ Anh Tài A6.4
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15

21052110 Bê tông cốt thép Hoàng Văn Tạo A3.1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15

21051108 Cơ học kết cấu Hoàng Văn Tạo A3.1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15

21010161 TH.Giáo dục Thể chất 2 Đặng Tiểu Bình San 1 1,2,3,4,5,6,7

21051109 Cơ học đất và thí nghiệm Ngô Phi Minh A3.1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15

21010161 TH.Giáo dục Thể chất 2 Đặng Tiểu Bình San 1 8


